Giáo án: Vật lý 12 – Chương trình chuẩn                                                                              Giáo viên: Huỳnh Duy Huấn

Chương I. DAO ĐỘNG CƠ 
Chủ đề:  DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I. Kiến thức cần đạt được: 
- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

II. Kĩ năng

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Giải được bài tập về đồ thị dao động của dao động điều hòa (cho lớp 12B1).
Tiết PP 1,2

Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I. Mục tiêu:
- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.
- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.
- Công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà.

- Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:Hình vẽ mô tả dao động của hình chiếu P của điểm M trên đường kính P1P2 và thí nghiệm minh hoạ.

2. Học sinh:Ôn lạichuyển động tròn đều (chu kì, tần số và mối liên hệ giữa tốc độ góc vớichu kì hoặc tần số).

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giới thiệu tổng quan về chương trình vật lý 12. Các kiến tức và kỹ năng cần nắm được.

- Giới thiệu chương và các yêu cầu kiến thức và kỹ năng cần nắm trong chương.
	Tiếp nhận nhiệm vụ học tập.

	Hoạt động 1:Tìm hiểu về dao động cơ

	I. Dao động cơ:

1. Thế nào là dao động cơ:
- Là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

- VTCB: thường là vị trí của vật khi đứng yên.

2. Dao động tuần hoàn:
- Là dao động mà sau những khoảngthời gian bằng nhau, gọi làchu kì, vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ.

	- Lấy các ví dụ về các vật dao động trong đời sống: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung động, màng trống rung động( ta nói những vật này đang dao động cơ( Như thế nào là dao động cơ?

Yêu cầu học sinh lấy thêm các ví dụ về dao động cơ.

Giới thiệu khái niệm dao động tuần hoàn. Đặc điểm của dao động tuần hoàn.
	- Là chuyển động qua lại của một vật trên một đoạn đường xác định quanh một vị trí cân bằng.

Lấy ví dụ.

Lấy ví dụ về dao động tuần hoàn.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình của dao động điều hoà

	II. Phương trình của dao động điều hoà:

1. Ví dụ
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- Giả sử một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn theo chiều dương với tốc độ góc (.

- P là hình chiếu của M lên Ox.

- Giả sử lúc t = 0, M ở vị trí M0 với 
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- Toạ độ x = 
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của điểm P có phương trình: x = OMcos((t + ()

Đặt OM = A Ta có x = Acos((t + ()

Vậy: Dao động của điểm P là dao động điều hoà.

2. Định nghĩa

- Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình

- Phương trình dao động điều hoà: x = Acos((t + ()

+ x: li độ của dao động.

+ A: biên độ dao động, là xmax. (A > 0)

+ (: tần số góc của dao động, đơn vị là rad/s.

+ ((t + (): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad.

+ (: pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm.

4. Chú ý (Sgk)

	- Minh hoạchuyển động tròn đều của mộtđiểm M

- Nhận xét gì về dao động của P khi M chuyển động?
- Xác định tọa độ x của P trên trục Ox?
- Có nhận xét gì về dao động củađiểm P? (Biến thiên theo thời giantheo định luật dạng cos)

- Y/c HS hoàn thành C1
- Hình dung P không phải là một điểm hình học mà là chất điểm P ( ta nói vật dao động quanh VTCB O, còn toạ độ x chính là li độ của vật.

- Gọi tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong phương trình.

- Lưu ý: 

+ A, ( và ( trong phương trình là những hằng số, trong đó A > 0 và (> 0.

+ Để xác định ( cần đưa phương trình về dạng tổng quát x = Acos((t + () để xác định.
	- Trong quá trình M chuyển động tròn đều, P dao động trên trục x quanh gốc toạ độ O.

x = OMcos((t + ()

- Vì hàm sin hay cosin là một hàm điều hoà ( dao động của điểm P là dao động điều hoà.

- Tương tự: x = Asin((t + ()

- HS ghi nhận định nghĩa dao động điều hoà.

- Ghi nhận các đại lượng trong phương trình.

- Chúng ta sẽ xác định được x ở thời điểm t.

- Xác định được x tại thời điểm ban đầu t0.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà

	III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà :

1. Chu kì và tần số

- Chu kì (kí hiệu và T) của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.

+ Đơn vị của T là giây (s).
- Tần số (kí hiệu là f) của dao động điều hoà là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.

+ Đơn vị của f là 1/s gọi là Héc (Hz).
2. Tần số góc

- Trong dao động điều hoà ( gọi là tần số góc. Đơn vị là rad/s.
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	- Dao động điều hoà có tính tuần hoàn ( từ đó ta có các định nghĩa

- Trong chuyển động tròn đều giữa tốc độ góc (, chu kì T và tần số có mối liên hệ như thế nào?
	- HS ghi nhận các định nghĩa về chu kì và tần số.
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	Hoạt động 4 : Tìm hiểu về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà

	IV. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà: 

1. Vận tốc

v = x’ = -((Asin((t + ()

- Ở vị trí biên (x = (A):  ( v = 0.

- Ở VTCB (x = 0):         ( |vmax| = (A

2. Gia tốc
a = v’ = -((2Acos((t + () = -((2x

- Ở vị trí biên (x = (A):  ( |amax| = (2A
- Ở VTCB (x = 0): ( a = 0



	- Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian ( biểu thức?

( Có nhận xét gì về v?

- Gia tốc làđạo hàm bậc nhất củavận tốc theo thời gian ( biểu thức?

- Dấu (-) trong biểu thức cho biếtđiều gì?
	x = Acos((t + ()

( v = x’ = -((Asin((t + ()

- Vận tốc là đại lượng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.

( a = v’ = -((2Acos((t + ()

- Gia tốc luôn ngược dấu với li độ (vectơ gia tốc luôn luôn hướng về VTCB)

	Hoạt động 5 : Vẽ đồ thị của dao động điều hoà
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V. Đồ thị trong dao động điều hoà




	- Hướng dẫn HS vẽ đồ thị của dao động điều hoà  x = Acos(t  (( = 0)

Ta có thể gọi dao động điều hòa là dao động hình sin.
	- HS vẽ đồ thị theo hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 6:: Giao nhiệm vụ về nhà.

	- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
	- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho bài sau.


IV. Rút kinh nghiệm:

 Tiết PP:3
Bài 2: CON LẮC LÒ XO

I. Mục tiêu:
- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.
- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo.
- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.
- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Con lắc lò xo theo phương ngang. Vật m có thể là một vật hình chữ “V” ngược chuyển động trên đêm không khí.
2. Học sinh: Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nêu định nghĩa dao động điều hòa? Phương trình dao động và các đại lượng trong phương trình?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu về con lắc lò xo

	I. Con lắc lò xo:

1. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, đầu kia của lò xo được giữ cố định.

2. VTCB: là vị trí khi lò xo không bị biến dạng.
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	- Minh hoạ con lắc lò xo trượt trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát và Y/c HS cho biết gồm những gì?
	- HS dựa vào hình vẽ minh hoạ của GV để trình bày cấu tạo của con lắc lò xo.

- HS trình bày minh hoạ chuyển động của vật khi kéo vật ra khỏi VTCB cho lò xo dãn ra một đoạn nhỏ rồi buông tay.

	Hoạt động 3 : Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học.

	II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

1. Chọn trục toạ độ x song song với trục của lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài l của lò xo. Gốc toạ độ O tại VTCB, giả sử vật có li độ x.

- Lực đàn hồi của lò xo
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2.  Hợp lực tác dụng vào vật:
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- Vì 
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3. - Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.

- Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo 
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4. Lực kéo về

- Lực luôn hướng về VTCB gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hoà chịu lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ.

	- Vật chịu tác dụng của những lực nào?

- Ta có nhận xét gì về 3 lực này?

- Khi con lắc nằm ngang, li độ x và độ biến dạng (l liên hệ như thế nào?

- Giá trị đại số của lực đàn hồi?

- Từ đó biểu thức của a?

- Từ biểu thức đó, ta có nhận xét gì về dao động của con lắc lò xo?

- Từ đó ( và T được xác định như thế nào?
- Nhận xét gì về lực đàn hồi tác dụng vào vật trong quá trình chuyển động.
- Trường hợp trên lực kéo về cụ thể là lực nào?
	- Trọng lực 
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 của mặt phẳng, và lực đàn hồi 
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- Vì 
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 nên hợp lực tác dụng vào vật là lực đàn hồi của lò xo.

x = (l
F = -kx
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- So sánh với phương trình vi phân của dao động điều hoà 

a = -(2x ( dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.
- Đối chiếu để tìm ra công thức ( và T.

- Lực đàn hồi luôn hướng về VTCB.

- Lực kéo về là lực đàn hồi.

- Là một phần của lực đàn hồi vì F = -k((l0 + x)

	Hoạt động 4 : Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng.

	III. Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo     
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2. Thế năng của con lắc lò xo:       
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3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng
a. Cơ năng của con lắc lò xo là tổng của động năng và thế năng của con lắc: 
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b. Khi không có ma sát: 
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- Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

- Khi không có ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.

	- Khi dao động, động năng của con lắc lò xo (động năng của vật) được xác định bởi biểu thức?

- Khi con lắc dao động thế năng của con lắc được xác định bởi biểu thức nào?

- Xét trường hợp khi không có ma sát ( cơ năng của con lắc thay đổi như thế nào?

- Cơ năng của con lắc tỉ lệ như thế nào với A?
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- Không đổi. Vì
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Vì k = m(2 nên
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- W tỉ lệ với A2.

	Hoạt động 5 :Củng cố, dặn dò:

	Củng cố các kiến thức đã học trong bài.
Làm các bài tập 4,5, 6 ở lớp.

Học bài và chuẩn bị bài mới ở nhà. 
	Ghi nhớ lại các kiến thức đã học.
Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP: 4
Bài 3: CON LẮC ĐƠN

I. Mục tiêu:
- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn.
- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn.
- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Chuẩn bị con lắc đơn.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về phân tích lực.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nêu cấu tạo, phương trình dao động của con lắc lò xo?. Công thức tính chu kỳ, tần số của con lắc?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu thế nào là con lắc đơn

	I. Thế nào là con lắc đơn

1. Con lắc đơn gồm vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

2. VTCB: dây treo có phương thẳng đứng.

	- Mô tả cấu tạo của con lắc đơn 

- Khi ta cho con lắc dao động, nó sẽ dao động như thế nào?
	- HS thảo luận để đưa ra định nghĩa về con lắc đơn.

- Dao động qua lại vị trí dây treo có phương thẳng đứng ( vị trí cân bằng.

	Hoạt động 3 : Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

	II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

1. Chọn chiều (+) từ phải sang trái, gốc toạ độ tại O.

+ Vị trí của vật được xác định bởi li độ góc 
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+ α và s dương khi con lắc lệch khỏi VTCB theo chiều dương và ngược lại.

2. Vật chịu tác dụng của các lực 
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- Phân tích 
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 là lực kéo về có giá trị:

Pt = -mg.sinα
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NX: Dao động của con lắc đơn nói chung không phải là dao động điều hoà.

- Nếu ( nhỏ thì sinα (( ( (rad), khi đó: 
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Vậy, khi dao động nhỏ (sin( (( ( (rad)), con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì: 
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	- Con lắc chịu tác dụng của những lực nào và phân tích tác dụng của các lực đến chuyển động của con lắc.

- Dựa vào biểu thức của lực kéo về ( nói chung con lắc đơn có dao động điều hoà không?

- Xét trường hợp li độ góc α nhỏ để sinα (( ( (rad). Khi đó ( tính như thế nào thông qua s và l.

- Ta có nhận xét gì về lực kéo về trong trường hợp này?

- Trong công thức mg/l có vai trò là gì?

( 
[image: image34.wmf]l
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 có vai trò gì?

- Dựa vào công thức tính chu kì của con lắc lò xo, tìm chu kì dao động của con lắc đơn.
	- HS ghi nhận từ hình vẽ, nghiên cứu Sgk về cách chọn chiều dương, gốc toạ độ …

- Con lắc chịu tác dụng của hai lực 
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- Thành phần 
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 là lực kéo về.

- Pt không tỉ lệ với α nên nói chung con lắc đơn không dao động điều hòa
s = l( ( 
[image: image38.wmf]s
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- Lực kéo về tỉ lệ với s (Pt = - k.s) ( dao động của con lắc đơn được xem là dao động điều hoà.

- Có vai trò là k. (
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	Hoạt động 4 : Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng.

	III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng:

1. Động năng của con lắc: 
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2. Thế năng trọng trường của con lắc đơn (chọn mốc thế năng là VTCB): Wt = mgl(1 - cos()

3. Nếu bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.
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	- Trong quá trình dao động, năng lượng của con lắc đơn có thể có ở những dạng nào?

- Động năng của con lắc là động năng của vật được xác định như thế nào?
- Biểu thức tính thế năng trọng trường?

- Trong quá trình dao động mối quan hệ giữa Wđ và Wt như thế nào?
- Công thức bên đúng với mọi li độ góc (không chỉ trong trường hợp ( nhỏ).
	- HS thảo luận từ đó đưa ra được: động năng và thế năng trọng trường.

- HS vận dụng kiến thức cũ để hoàn thành các yêu cầu.

Wt = mgz trong đó dựa vào hình vẽ
 z = l(1 - cos()  ( Wt = mgl(1 - cos()

- Biến đổi qua lại và nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng được bảo toàn.



	Hoạt động 5 : Tìm hiểu các ứng dụng của con lắc đơn.

	IV. Ứng dụng: Xác định gia tốc rơi tự do

- Đo gia tốc rơi tự do: 
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	Y/c HS đọc các ứng dụng của con lắc đơn.
- Hãy trình bày cách xác định gia tốc rơi tự do?
	- HS nghiên cứu Sgk và từ đó nêu các ứng dụng của con lắc đơn.
+ Đo chiều dài l của con lắc.

+ Đo thời gian của số dao động toàn phần ( tìm T.

+ Tính g theo: 
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	Hoạt động 6: Củng cố

	Củng cố các nội dung bài học.

Làm các bài tập 4,5 SGK.

Làm các bài tập 6,7 ở nhà

Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới
	Ghi nhớ lại các nội dung bài học.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Làm bài tập và học bài ở nhà


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:5
BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (T1)
I. Mục tiêu:
- Giải được những bài toán đơn giản về dao động dao động điều hòa và dao động của con lắc lò xo.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
2. Học sinh: Ôn tập nội dung kiến thức về dao động điêu hòa, các bài tập SGK, SBT.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Viết phương trình dao động, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Giải bài tập áp dụng phương trình dao động

	Bài 9 (tr9)
Từ phương trình dao động: x = - 5cos4πt (cm) = 5cos(4πt + π)cm

Ta có: Biên độ dao động 5cm và pha ban đầu là π(rad).

Bài 10(tr9)
Từ phương trình dao động: 
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Biên độ dao động 2cm, pha ban đầu
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(rad) và pha dao động tại thời điểm t là 
[image: image48.wmf](5)

6

trad

p

-


Bài 11(tr9):

Vận tốc của vật bằng 0 khi vật ở vị trí hai biên. Vậy vật đã đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia.

a. Chu kỳ của dao động: T = 2.0,25 = 0.5s

b. Tần số dao động: 
[image: image49.wmf]1
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c. Biên độ dao động A = L/2 = 18cm

	Yêu cầu học sinh giải bài tập 8,9,10 trong SGK

Chú ý cho học sinh cách xác định các đại lượng: 

- Biên độ, tần số, chu kỳ, pha ban đầu, pha dao động từ một phương trình dao động điều hòa đã cho.

- Cách phân tích đề, phân tích các dữ kiện bài toán và cách giải bài tập.
	Giải bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Các học sinh khác dưới lớp theo dõi, sửa chữa, đánh giá. 

Tiếp thu các chú ý của giáo viên.

	Hoạt động 3: Cách viết phương trình dao động từ những dữ kiện bài toán đã cho 

	Bài 1.7 (SBT):

a. Tần số góc của dao động: 
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Tại 
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Vậy phương trình dao động của vật: 
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b. Tọa độ của dao động tại thời điểm t = 0,5s:
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Vận tốc tại thời điểm đó: 
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Gia tốc: 
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c. Thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí x = -12cm:

Ta có: 
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Vận tốc tại thời điểm đó: 
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	Yêu cầu học sinh đọc đề và tìm cách giải bài toán 1.7 SBT.

Hướng dẫn học sinh các xác định tần số góc, pha ban đầu của một dao động dựa vào các dữ kiện của bài toán.

- Hướng dẫn học sinh xác định vận tốc, gia tốc của vật từ phương trình vận tốc và gia tốc.

- Xác định thời điểm vật đi qua một vị trí cho trước và thời gian ngắn nhất đi qua vị trí đó.
	Đọc đề tìm cách giải cho bài toán.

Dựa vào hướng dẫn của giáo viên xác định các đại lượng của phương trình dao động.

Xác định vận tốc và gia tốc của vật.

Xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí x = -12cm.

	Hoạt động 4:  Củng cố, dặn dò
	

	Củng cố lại các bài tập đã giải, cách giải bài tập.

Yêu cầu học sinh về nhà học bài, xem lại các bài tập đã giải và xem bài mới.
	Ghi nhớ cách giải bài tập.

Học bài và làm bài theo yêu cầu của giáo viên


IV. rút kinh nghiệm:
Tiết PP: 6

BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (T2)
I. Mục tiêu:
- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  Bài tập về con lắc đơn.
2. Học sinh:  Ôn tập kiến thức về con lắc đơn, các bài tập trong SGK, SBT.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Viết biểu thức tính chu kỳ, tần số, động năng, thế năng của con lắc đơn?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Giải bài tập về con lắc đơn.

	Bài 7 (tr 17- SGK)
Chu kì dao động:             T = 
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Bài tập: 

Bài 1: Hai con lắc đơn cùng dao động tại một địa điểm. Trong cùng một thời gian, con lắc thứ nhất dao động được 10 lần, còn con lắc thứ 2 dao động được 20 lần. Chiều dài hai con lắc hơn kém nhau bao nhiêu lần?
Giải

Chu kỳ dao động của con lắc tỷ lệ nghịch với tần số dao động mà con lắc thực hiện được trong một thời gian:
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Mà : 
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Từ đó ta có: 
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Bài 2: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m khối lượng vật nặng 100g. Từ VTCB cấp cho vật nặng một vận tốc 
[image: image63.wmf]10/
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theo phương ngang. Biết rằng sau đó con lắc dao động điều hòa. Viết phương trình dao động của con lắc chọn gốc thời gian lúc cung cấp vận tốc và chiều dương trùng với chiều của vận tốc ban đầu.
Giải

Tần số góc của dao động: 
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Biên độ dao động của con lắc: 
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Tại thời điểm t = 0 con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương: 
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Vậy phương trình dao động của con lắc là: 
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	Yêu cầu học sinh giải bài tập 7 (tr 17 – SGK).
Hướng dẫn học sinh giải hai bài tập làm thêm:

Bài 1:

H? So sánh chu kỳ dao động của con lắc 1 và 2.

Viết biểu thức tính T1 và T2 → mối liên hệ giữa l1 và l2.

Bài 2: H? Tính tần số góc của dao động, biên độ của dao động và pha ban đầu của dao động.
→ Giáo viên hướng dẫn cho học sinh những vướng mắc.
	Giải bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
Các học sinh khác dưới lớp theo dõi, sửa chữa, đánh giá. 

Học sinh giải bài tập theo các bước hướng dẫn của giáo viên.

Hai học sinh lên bảng trình bày lời giải.

Các học sinh khác theo dõi, nhận xét, sửa chữa.

	Hoạt động 3:  Củng cố, dặn dò
	

	Củng cố lại các bài tập đã giải, cách giải bài tập.

Yêu cầu học sinh về nhà học bài, xem lại các bài tập đã giải và xem bài mới.
	Ghi nhớ cách giải bài tập.

Học bài và làm bài theo yêu cầu của giáo viên


IV. rút kinh nghiệm:
Tiết PP:7

Bài 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
I. Mục tiêu:
  - Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Chuẩn bị một số ví dụ về dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng có lợi, có hại.
2. Học sinh: Ôn tập về cơ năng của con lắc: 
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III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nêu cấu tạo, phương trình dao động của con lắc đơn? Công thức tính chu kỳ, tần số của con lắc?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu về dao động tắt dần.

	- Khi không có ma sát con lắc dao động điều hoà với tần số riêng (f0). Gọi là tần số riêng vì nó chỉ pthuộc vào các đặc tính của con lắc.
I. Dao động tắt dần:

1. Thế nào là dao động tắt dần:

- Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

2. Giải thích:

- Do lực cản của môi trường.

3. Ứng dụng: (Sgk)

	- Khi không có ma sát tần số dao động của con lắc?

- Tần số này phụ thuộc những gì? ( tần số riêng.

- Xét con lắc lò xo dao động trong thực tế ( ta có nhận xét gì về dao động của nó?

- Ta gọi những dao động như thế là dao động tắt dần ( như thế nào là dao động tắt dần?

- Tại sao dao động của con lắc lại tắt dần?

- Hãy nêu một vài ứng dụng của dao động tắt dần? (thiết bị đóng cửa tự động, giảm xóc ô tô …)
	- HS nêu công thức.

- Phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

- Biên độ dao động giảm dần ( đến một lúc nào đó thì dừng lại.

- HS nghiên cứu Sgk và thảo luận để đưa ra nhận xét.

- Do chịu lực cản không khí (lực ma sát) ( W giảm dần (cơ ( nhiệt).

- HS nêu ứng dụng.

	Hoạt động 3 : Tìm hiểu về dao động duy trì

	II. Dao động duy trì:
1. Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

2. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

	- Thực tế dao động của con lắc tắt dần ( làm thế nào để duy trì dao động (A không đổi mà không làm thay đổi T)

- Dao động của con lắc được duy trì nhờ cung cấp phần năng lượng bị mất từ bên ngoài, những dao động được duy trì theo cách như vậy gọi là dao động duy trì.

- Minh hoạ về dao động duy trì của con lắc đồng hồ.
	- Sau mỗi chu kì cung cấp cho nó phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát.

- HS ghi nhận dao động duy trì của con lắc đồng hồ.

	Hoạt động 4 : Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

	III. Dao động cưỡng bức

1. Thế nào là dao động cưỡng bức:
- Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

2. Ví dụ (Sgk)

3. Đặc điểm

- Dao động cưỡng bức có A không đổi và có f = fcb.

- A của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào Acb mà còn phụ thuộc vào chênh lệch giữa fcb và fo. Khi fcb càng gần fo thì A càng lớn.

	- Hãy nêu một số ví dụ về dao động cưỡng bức?

- Y/c HS nghiên cứu Sgk và cho biết các đặc điểm của dao động cưỡng bức.
	- HS ghi nhận dao động cưỡng bức.

- Dao động của xe ô tô chỉ tạm dừng mà không tắt máy…

- HS nghiên cứu Sgk và thảo luận về các đặt điểm của dao động cưỡng bức.

	Hoạt động 5 : Tìm hiểu về hiện tượng cộng hưởng

	IV. Hiện tượng cộng hưởng:
1. Định nghĩa

- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Điều kiện fcb = f0 

2. Giải thích (Sgk)

3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

+ Cộng hưởng có hại: hệ dao động như toà nhà, cầu, bệ máy, khung xe …

+ Cộng hưởng có lợi: hộp đàn của các đàn ghita, viôlon …

	

	- Trong dao động cưỡng bức khi fcb càng gần fo thì A càng lớn. Đặc biệt, khi fcb = f0 ( A lớn nhất ( gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Dựa trên đồ thị Hình 4.4 cho biết nhận xét về mối quan hệ giữa A và lực cản của môi trường.
- Tại sao khi fcb = f0 thì A cực đại?

- Y/c HS nghiên cứu Sgk để tìm hiểu tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.

+ Khi nào hiện tượng cộng hưởng có hại (có lợi)? 
	- HS ghi nhận hiện tượng cộng hưởng.

- A càng lớn khi lực cản môi trường càng nhỏ.

- HS nghiên cứu Sgk: Lúc đó hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng đúng lúc ( A tăng dần lên, A cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ.

- HS nghiên cứu Sgk và trả lời các câu hỏi.

	Hoạt động 6 Vận dụng tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH

	Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, phát biểu vấn đề
- Nhận nhiệm vụ GV giao.

- Thảo luận để tìm ra phương án tìm hiểu của nhóm.

+ Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu về ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng từ đó tìm ra các phương án để ứng phó với nó. 

+ Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu về “độ Richter” và mức độ ảnh hưởng của động đất tính theo “độ Richter”.

Pha thứ hai: Hoạt động tự chủ, khám phá kiến thức thực hiện nhiệm vụ

- Từng thành viên trong mỗi nhóm tìm hiểu.

- Thảo luận nhóm nhằm tìm ra kết quả tìm hiểu chung cho nhóm.
Pha thứ ba: Thảo luận, trình bày báo cáo

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình.

- Các thành viên trong nhóm khác nêu ý kiến nhận xét và bổ sung kiến thức tìm hiểu.
Pha thứ tư: Thể chế hóa kiến thức, giao nhiệm vụ về nhà

- Ghi nhận những kết quả của GV đã xác nhận.

- Nhận nhiệm vụ về nhà.
	- Chia nhóm HS

- Chuyển giao nhiệm vụ cho các nhóm HS:

+ Tìm hiểu về ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng từ đó tìm ra các phương án để ứng phó với nó. 

+ Tìm hiểu về “độ Richter” và mức độ ảnh hưởng của động đất tính theo “độ Richter”.
- Yêu cầu các nhóm tìm hiểu theo phương án của nhóm đã lựa chọn.

- Điều khiển nhóm thảo luận.

- Tổ chức từng nhóm báo cáo.

- Điều khiển các nhóm thảo luận.
- Xác nhận những kết quả tìm được của các nhóm.

- Giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu tiếp những vấn đề liên quan.

	Hoạt động 7 Củng cố

	Củng cố các kiến thức đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh làm bài tập 5,6 SGK

Yêu cầu học sinh học bài và làm bài tập ở nhà
	Ghi nhớ lại các kiến thức.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Học bài và chuẩn bị bài mới ở nhà.


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:8

Bài 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

I. Mục tiêu:
  - Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen. 

- Biểu diễn được dao động điều hoà bằng vectơ quay.
- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng phương dao động.
- Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản. 

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: 

2. Học sinh:  Phương pháp biểu diễn phương trình dao động điều hòa bằng véctơ quay

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng, các  ứng dụng trong thực tế
	Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

	Hoạt động 2: Véc tơ quay 
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I. Vectơ quay
    Ta có thể biểu diễn một dao động 
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 bằng một vectơ quay tai thời điểm ban đầu có các đặc điểm sau:

    + Có góc tai góc tọa độ của Ox

    + Có độ dài bằng biên độ dao động; OM = A.

    + Hợp với Ox một góc 
[image: image70.wmf]j



	- Gợi ý cho hs từ so sánh một vật chuyển động tròn đều với vật vật dao động điều hòa. 

- Từ đó hướng dẫn hs biểu diễn dđđh bằng vectơ quay.

- Tìm các đặc điểm của vectơ quay.
	- Nhớ lại kiến thức cũ và theo gợi ý của GV định hình kn vectơ quay.

- Tìm ba đặc điểm của vectơ quay (SGK)

	Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp giản đồ Fre – nen 

	II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

    1. Đặt vấn đề

    Tìm tổng của hai dao động    
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    - Bài toán đơn giản nếu A1 = A2 và phức tạp khi A1 
[image: image72.wmf]¹

 A2 vì vậy ta dùng phương pháp giản đồ Fre-nen cho tiện.

        2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

    Ta lần lượt ta vẽ hai vec tơ quay đặt trưng cho hai dao động:

    - Ta thấy 
[image: image73.wmf]1
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 và 
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 quay với tốc độ góc ω thì 
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 cũng quay với tốc độ góc là ω.

    - Phương trình tổng hợp: 
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* Kết luận: (SGK)
Trong đó: 
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3. Ảnh hưởng của độ lệch  pha

    * Nếu hai dao động cùng pha
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* Nếu hai dao động ngược pha
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    4. Ví dụ

    Tính tổng hai dao động 
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Giải
 Áp dụng các công thức đã học
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	- Đặt vấn đề tổng hợp một vật tham gia hai dao động đièu hòa cùng lúc. Xác định tổng hợp dao động như thế nào?

- Hướng dẫn cách tính cần phải dùng giản đồ Fre-nen.

- Gợi ý cho hs dựa vào Vectơ quay để tính tổng.

- Yêu cầu hs lên bảng biểu diễn vectơ quay của hai pt dđđh.

- Biễu diễn vectơ quay của phương trình tổng của hai dđđh.

- Nhận xét ?

- Yêu cầu hs tiến hành làm câu C2
- Nhận xét kết quả của hs tìm được và sửa chữa.

- Từ công thức tính biên độ nhận xét ảnh hưởng của độ lệch pha.

- Nhận xét chung

- Cho hs đọc SGK ví dụ trong SGK và thảo luận cách giải bài ví dụ.

- Yêu cầu hs lên bảng trình bày.
	- Hs tìm phương pháp tính tổng chúng.

- Đọc hai pt
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- Tiếp thu

- Tiếp thu

- Lên bảng biễu diễn bằng vectơ quay

- Nhận xét dao động tổng hợp. (SGK)

- Tiến hành làm câu C2
 Tìm hai công thức (1) và (2).
* Nếu hai dao động cùng pha
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* Nếu hai dao động ngược pha
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- Đọc SGK và thảo luận theo bàn về cách giải

- Lên bảng trình bày

- Ghi nhận kết luận của GV

	Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

	Củng cố lại các kiến thức đã hcj trong bài.

Yêu cầu học sinh giải bài tập 4,5 tr25 ở lớp và bài 6 tr25 ở nhà.

học bài và chuẩn bị bài mới ở nhà
	Ghi nhớ lại các kiến thức đã học.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Học bài và chuẩn bị bài ở nhà.


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:9
BÀI TẬP

I. Mục tiêu:
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về dao động tắt dần, duy trì, hiện tượng cộng hưởng.

- Vận dụng công thức tổng hợp hai dao động

- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: 

2. Học sinh:  
III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Kết hợp trong giờ bài tập
	

	Hoạt động 2: Giải bài tập về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức

	Bài 5 (tr21)
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Vậy năng lượng bị mất là 100% – 94% = 6%
Bài 6 (tr21)

Chu kì của con lắc 
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Để con lắc có biên độ cực đại nghĩa là dao động của toa xe phải có tần số bằng với tần số của con lắc.
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	- Cho hs đọc đề bài 5, 6 tiến hành giải và tìm kết quả.

- Nhận xét đánh giá.
	Theo dõi cách giải bài tập.

Nhận xét, sửa chữa, bổ sung kết quả.

Ghi nhớ cách giải bài tập

	Hoạt động 3 Giải bài tập về tổng hợp dao động

	Bài 6 (tr25) 

Phương trình dao  động tổng hợp có dạng  x = Acos (ωt + φ)

Trong đó:


[image: image97.wmf])

cos(

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

j

j

-

+

+

=

A

A

A

A

A

 
[image: image98.wmf]3

,

2

=

Þ

A

 cm


[image: image99.wmf]2

2

1

1

2

2

1

1

cos

cos

sin

sin

tan

j

j

j

j

j

A

A

A

A

+

+

=

 
[image: image100.wmf]p

j

73

,

0

=

Þ


* Vậy pt dao động tổng hợp: 
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	- Yêu cầu hs đọc các bài tập 4,5 SGK thảo luận theo nhóm 2 đến 3 hs trả lời.

- Nhận xét

- Yêu cầu hs tiến hành giải bài 6

- Kết luận chung
	- Đọc SGK thảo luận đai diện lên trả lời và giải thích.

Hs giải bài tập 6 trên bảng

	Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò
	

	Củng cố các bài tập đã giải.

Bài tập về tổng hợp dao động, các trường hợp đặc biệt.

Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài thực hành
	Ghi nhớ lại các giải các bài tập.
Chú ý các trường hợp đặc biệt trong tổng hợp dao động.

Học bài và chuẩn bị bài mới ở nhà.


IV. Rút kinh nghiệm
Tiết PP:10 +11

Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

I. Mục tiêu:
- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: 

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài theo các nội dung ở phần báo cáo thực hành trong SGK

- 6 bộ dụng cụ thí nghiệm gồm:

+ Ba quả nặng có móc treo 50g


+ Một sợi dây mảnh dài 1m


+ Giá thí nghiệm


+ Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ có cổng quang điện

- Thước 500 mm và giấy kẻ ô

2. Học sinh:  

- Đọc kỹ bài thực hành để định rõ mục đích thực hành

- Trả lời các câu hỏi cuối bài để định hưỡng thực hành

- Chuẩn bị bản báo cáo thực hành

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 
Hoạt động 1: Giới thiệu dụng cụ

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs các nhóm kiểm tra lại dụng cụ thí nghiệm theo sự giới thiệu của mình

- Trình bày tác dụng của các loại dụng cụ trong bài thí nghiệm.

- Hướng dẫn hs sử dụng các dụng cụ đo thời gian

- Kiểm tra vài hs đại diện nhóm sử dụng đồng hồ hoặc đọc số trên đồng hồ hiện số.
	- Quan sát và nghe GV giới thiệu dụng cụ và kiểm tra.

- Trả lời câu hỏi của GV khi được gọi

- Tiếp thu

- Đại diện nhóm sử dụng mẫu đồng hồ bấm giây hoặc đọc số trên đồng hồ điện tử




Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Khảo sát chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs trình bày phương án thí nghiệm

- Nhận xét phương án và sửa chữa

- Cho hs tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu và xử lý kết quả.

- Theo dõi quan sát các nhóm thí nghiệm, hướng dẫn khi cần thiết

- Đánh giá quá trình thực hành của từng hs.
	- Cố định m, l của con lắc. Thực hiện dao động đo chu kì của con lắc với biên độ khác nhau. Làm lại nhiều lần. Sau đó rút ra mối quan hệ giữa T và A.

- Tiến hành thí nghiệm có sự phân chia công việc hợp lí trong nhóm.

- Lấy số liệu chính xác, khoa học

- Xử lý số liệu độc lập

- Ghi kết quả xử lí vào báo cáo thực hành


Hoạt động 3: Thí nghiệm 2: Khảo sát chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs trình bày phương án thí nghiệm

- Nhận xét phương án và sửa chữa

- Cho hs tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu và xử lý kết quả.

- Theo dõi quan sát các nhóm thí nghiệm, hướng dẫn khi cần thiết

- Đánh giá quá trình thực hành của từng hs.
	- Cố định A, l của con lắc. Thực hiện dao động đo chu kì của con lắc với khối lượng khác nhau. Làm lại nhiều lần. Sau đó rút ra mối quan hệ giữa T và A.

- Tiến hành thí nghiệm có sự phân chia công việc hợp lí trong nhóm.

- Lấy số liệu chính xác, khoa học

- Xử lý số liệu độc lập

- Ghi kết quả xử lí vào báo cáo thực hành


Hoạt động 4: Thí nghiệm 2: Khảo sát chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs trình bày phương án thí nghiệm

- Nhận xét phương án và sửa chữa

- Cho hs tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu và xử lý kết quả.

- Theo dõi quan sát các nhóm thí nghiệm, hướng dẫn khi cần thiết

- Đánh giá quá trình thực hành của từng hs.
	- Cố định A, m của con lắc. Thực hiện dao động đo chu kì của con lắc với chiều dài khác nhau. Làm lại nhiều lần. Sau đó rút ra mối quan hệ giữa T và A.

- Tiến hành thí nghiệm có sự phân chia công việc hợp lí trong nhóm.

- Lấy số liệu chính xác, khoa học

- Xử lý số liệu độc lập, vẽ đồ thị để khảo sát chu kì lệ thuộc vào chiều dài l  

- Ghi kết quả xử lí vào báo cáo thực hành


Hoạt động 5: Kết luận
	- Hướng dẫn học sinh từ kết quả thí nghiệm đi đến kết luận về kết quả tìm được.

- Tính gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm


	- Kết luận về chu kì dao động của con lắc đơn và so sánh với lí thuyết xem có nghiệm đúng hay không?

- Tiến hành tìm gia tốc trọng trường dựa vào kết quả của thí nghiệm 2 (A, m không đổi, l thay đổi)


Hoạt động 6: Hướng dẫn báo cáo thí nghiệm

	- Mỗi học sinh làm 1 bản báo cáo thí nghiệm ghi đầy đủ các mục SGK yêu cầu

- Nhận xét kết quả 

- Độ sai số

- Nguyên nhân

- Cách khắc phục
	Nội dung báo cáo

- Họ và tên, lớp

- Mục tiêu thí nghiệm

- Cách tiến hành

- Kết quả


GV nhận xét rút kinh nghiệm, đánh giá về nội dung, tổ chức thực hành
IV. Rút kinh nghiệm
Chương II  SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Chủ đề:  SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
I. Kiến thức cần đạt được:
- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để khi đó có sóng dừng khi đó.

II. Kĩ năng cần đạt được
- Viết được phương trình sóng.

- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng.

- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

Tiết PP:12

Bài 7.  SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
I. Mục tiêu:
- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.
- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.
- Viết được phương trình sóng.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  - Hình 5.2  trên khổ giấy lớn
2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giới thiệu chương, vị trí yêu cầu của chương và các kiến thức cần nắm được trong chương.
	Tiếp thu nhiệm vụ học tập

	Hoạt động 2: Sóng cơ 

	I. Sóng cơ

    1. Thí nghiệm:
    2. Định nghĩa

    Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

    - Sóng nước truyền theo các phương khác nhau với cùng một vận tốc v
    3. Sóng ngang
    Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng

    - Trừ sóng nước, còn sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn.
    4. Sóng dọc

    Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

    Sóng dọc truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.

    Sóng cơ không truyền được trong chân không.

	- Đặt vấn đề: Nếu ném một hòn đá xuống nước quan sát và kết luận.

- Vừa làm thí nghiệm vừa vẽ hình. Gọi hs nêu hiện tượng phân tích rút ra định nghĩa sóng.

- Yêu cầu hs định nghĩa sóng cơ.

- Đặt vấn đề về phương dao động của phần tử sóng.

    + Nếu phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

    + Phương dao động trùng phương truyền sóng.

- Giải thích thêm phần tạo thành sóng của các phân tử

- Cung cấp cho hs môi trường truyền sóng của sóng dọc, sóng ngang và sóng cơ.
	- Các vòng tròn đồng tâm lồi lõm xen kẽ nhau

- Quan sát thí nghiệm và hội ý trả lời và rút ra kết luận

- Định nghĩa sóng cơ (SGK)

+ Sóng ngang

+ Sóng dọc

- Tiếp thu

- Tiếp thu

	Hoạt động 3: Các đặc trưng của một sóng hình sin 

	II. Các đặc trưng của một sóng hình sin.

    1. Sự truyền của một sóng hình sin

    Kích thích một đầu dây căng thẳng, đầu còn lại cố định cho nó dao động hình sin. Trên dây cũng xuất hiện một sóng hình sin

    Từ hình vẽ ta thấy đỉnh sóng dịch chuyển theo phương truyền sóng với vận tốc v.

    2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

    a./ Biên độ của sóng: Biên độ A của sóng là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

    b./ Chu kì của sóng: Là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
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    c./ Tốc độ truyền sóng: Là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.

    Đối với 1 môi trường vận tốc truyền sóng là một giá trị không đổi.

    d./ Bước sóng: Bước sóng λ là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì
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    e./ Năng lượng của sóng:  Là năng lượng của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

	- Vẽ hình và giải thích cách tạo ra một sóng hình sin trên dây.

- Trình bày cách truyền sóng của một sóng hình sin.

- Đưa ra khái niệm bước sóng

- Nhận xét về vận tốc dịch chuyển của đỉnh sóng.

- Yêu cầu hs đọc SGK và rút ra các đặc trưng của một sóng hình sin

a./ Biên độ sóng

b./ Chu kì của sóng

c./ Tốc độ truyền sóng

d./ Bước sóng

e./ Năng lượng của sóng

- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng
	- Tiếp thu

- Theo dõi cách giải thích của GV

- Tiếp thu khái niệm bước sóng

- Tiếp thu

- Đọc SGK và nêu ra các đặc trưng của một sóng hình sin

a./ Biên độ sóng

b./ Chu kì của sóng

c./ Tốc độ truyền sóng

d./ Bước sóng

e./ Năng lượng của sóng

(SGK)
- Tiếp thu

	Hoạt động 4: Phương trình sóng  

	III. Phương trình sóng

- Chọn góc tọa độ và góc thời gian sao cho:
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- Khi dao động truyền từ O đến M thì M dao động giống như O ở thời điểm t-Δt trước đó.
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 Pt sóng tại M là:
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- Phương trình trên là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

- Phương trình sóng tại M là một phương trình tuần hoàn theo thời gian và không gian

    + Sau một chu kì dao động tại một điểm lập lại như cũ

    + Cách nhau một bước sóng thì các điểm dao động giống hệt nhau.

	- Giáo viên đặt vấn đề nghiên cứu định lượng của chuyển động sóng, sự cần thiết phải lập phương trình sóng: sự phụ thuộc li độ x và thời gian t.

- Gọi hs lên bảng viết phương trình sóng tại M với φ = 0.

- Gọi hs nhận xét sự phụ thuộc li độ của sóng tại một điểm vào t và x từ đó kết luận tính tuần hoàn của sóng
	- Theo dõi và làm theo hướng dẫn của GV

- Pt sóng tại 0
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- Pt sóng tại M
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	Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò.

	Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài.

Làm bài tập 6, 7 ở lớp, bài tập 8 ở nhà.
	Ghi nhớ lại các kiến thức đã học.

Học bài và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.


IV. Rút kinh nghiệm
Tiết PP:13,14
Bài 8.  GIAO THOA SÓNG
I. Mục tiêu:
- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.
  - Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu và giao thoa.

- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  - Thí nghiệm hình 8.1 SGK.
2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Các đại lượng đặc trưng của sóng. Phương trình sóng tại một điểm M theo thời gian
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Tìm hiểu thí nghiệm về giao thoa sóng nước

	I. Hiện tượng giao thoa của 2 sóng mặt nước: 

    1.Thí nghiệm :

-Gõ nhẹ cần rung cho dao động 
[image: image110.wmf]Þ

trên mặt nước có những gợn sóng ổn định hình các đường  hypebol có tiêu điểm S1S2
2) Giải thích :

-Những đường cong dao động với biên độ cực đại ( 2 sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau)
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- Những đường cong dao động với biên độ cực tiểu đứng yên ( 2sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau)

- Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là các vân giao thoa

	GV : Trình bày TN giao thoa sóng nước 

(Hình 8-1 SGK )

-Trả lời C1 :

Những hypebol liền nét biểu diễn những chỗ gặp nhau của hai sóng tăng cường lẫn nhau, những đường hypebol nét đứt biểu diễn những chỗ găp nhau của hai sóng triệt tiêu lẫn nhau .

- Giải thích hiện tượng
	- Theo dõi thí nghiệm của GV

- Trả lời câu C1 theo gợi ý của GV

-Tiếp thu

	Hoạt động 3: Cực đại và cực tiểu. Điều kiện để có giao thoa 

	II- Cực đại và cực tiểu : 

1-Dao động của một điểm trong vùng giao thoa:

-Cho 2 nguồn S1 và S2 có cùng f , cùng pha :

Phương trình dao động tại 2 nguồn :  
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-Xét điểm M cách S1và S2  một đoạn :  d1 = S1M và   d2 = S2M  

 -Coi biên độ bằng nhau và không đổi trong quá trình truyền sóng .

-Phương trình sóng từ S1 đến M : 
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-phương trình sóng từ S2 đến M : 
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-Sóng tổng hợp tại M :       
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-Biên độ dao động là :               
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2) Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa: 

a) Vị trí các cực đại giao thoa :

Nếu tại M trong vùng giao thoa có biên độ dao động là cực ta chứng minh được:  
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Quỹ tích các điểm này là những đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1 và S2 gọi là những vân giao thoa cực đại.

k = 0 
[image: image119.wmf]Þ

 d1 = d2    Quỹ tích là đường trung trực của S1S2 

b) Ví trí các cực tiểu giao thoa:

Nếu tại M trong vùng giao thoa có biên độ dao động là cực tiểu, thì 
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Quỹ tích các điểm này là những đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1 và S2 gọi là những vân giao thoa cực tiểu.

III- Điều kiện giao thoa – sóng kết hợp:

- Điều kiện : Hai sóng nguồn kết hợp
a) Dao động cùng phương , cùng tần số.

b) Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

*. Hai nguồn kết hợp phát ra 2 sóng kết hợp.

Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng. Quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa là một quá trình sóng .

	-GV: hướng dẫn HS thành lập biểu thức sóng tại nguồn S1 và S2 ?

-Biểu thức sóng tại điểm M do sóng từ S1 và  S2 truyền đến?

-Áp dụng : cosa +cosb = 
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-M dao động với biên độ cực đại khi nào ?

- Dựa vào biểu thức phát biểu điều kiện để biên độ dao động tại M cực đại

- M dao động với biên độ cực tiểu khi nào ?

- Dựa vào biểu thức phát biểu điều kiện để biên độ dao động tại M cực đại

-GV : Trình bày ĐK để có giao thoa
	* u1 = Acos(t = Acos [image: image123.wmf]T
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- Biểu thức sóng tại M do sóng từ hai nguồn tới
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- Sóng tổng hợp tại M uM =u1M +u2M

- Theo hướng dẫn của GV tìm biên độ dao động tại M
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Tìm vị trí cực đại và cực tiểu trong vùng giao thoa theo hướng dẫn của giáo viên

	Hoạt động 4:  Vận dụng tích hợp với BĐKH

	Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, phát biểu vấn đề

- Nhận nhiệm vụ GV giao.

- Thảo luận để tìm ra phương án tìm hiểu của nhóm.

+ Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu về sóng thần, nguyên nhân gây ra, các đặc điểm cũng như các dấu hiệu để phát hiện sóng thần. 

+ Nhóm 3 + 4: Tìm các phương án cảnh báo, ngăn chặn hoặc giảm bớt hiệu ứng của sóng thần.
Pha thứ hai:  Hoạt động tự chủ, khám phá kiến thức thực hiện nhiệm vụ
- Từng thành viên trong mỗi nhóm tìm hiểu.

- Thảo luận nhóm nhằm tìm ra kết quả tìm hiểu chung cho nhóm
Pha thứ ba: Thảo luận, trình bày báo cáo

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình.

- Các thành viên trong nhóm khác nêu ý kiến nhận xét và bổ sung kiến thức tìm hiểu.
Pha thứ tư: Thể chế hóa kiến thức, giao nhiệm vụ về nhà
- Ghi nhận những kết quả của GV đã xác nhận.

- Nhận nhiệm vụ về nhà.

	- Chia nhóm HS.

- Chuyển giao nhiệm vụ cho các nhóm HS:

+Tìm hiểu về sóng thần, nguyên nhân gây ra, các đặc điểm cũng như các dấu hiệu để phát hiện sóng thần. 

+Tìm các phương án cảnh báo, ngăn chặn hoặc giảm bớt hiệu ứng của sóng thần.

- Yêu cầu các nhóm tìm hiểu theo phương án của nhóm đã lựa chọn.

- Điều khiển nhóm thảo luận.
- Tổ chức từng nhóm báo cáo.

- Điều khiển các nhóm thảo luận.
- Xác nhận những kết quả tìm được của các nhóm.

- Giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu tiếp những vấn đề liên quan.

	Hoạt động 5: Củng cố dặn dò

	Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh giải các bài tập 5,6 tại lớp và bài tập 7,8 ở nhà.

Học bài và chuẩn bị bài mới
	Ghi nhớ lại các kiến thức.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Học bài và chuẩn bị bài mới ở nhà


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:15

Bài 9.  SÓNG DỪNG

I. Mục tiêu:
- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng.
- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  - Thí nghiệm về sóng dừng.
2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hiện tượng giao thoa hai sóng là gì?

Điều kiện giao thoa sóng, công thức xác định vị trí cực đại, cực tiểu tỏng vùng giao thoa?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phản sạ sóng 
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I. Sự phản xạ của sóng: 

1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định :

a) Thí nghiệm:

b) Kết luận: 

-Khi phản xạ trên vật cản cố định biến dạng bị đổi chiều .

-Khi phản xạ trên vật cản cố định , sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ .

2) Phản xạ trên vật cản tự do: 

a) Thí nghiệm: 

b) Kết luận:

- Khi phản xạ trên vật cản tự do , sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm tới .



	GV : Trình bày TN 

-Tay cầm đầu P của dây mềm dài chừng vài m ,giật mạnh đầu nó lên trên rồi hạ xuống về chổ cũ 
[image: image128.wmf]Þ

biến dạng dây hướng lên trên và truyền từ P đến Q .Đến Q nó phản xạ trở lại từ Q đến P nhưng biến dạng của dây hướng xuống dưới

- Nếu cho P dao động điều hòa có sóng hình sin từ P đến Q (sóng tới ) đến Q sóng  bị phản xạ .Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới .

- Làm tương tự cho sóng phản xạ trên dây có đầu tự do.
	HS  : quan sát TN – rút ra các kết luận

- Quan sát TN nhận xét

- Ghi nhận kết luận

- Tiếp thu và phát biểu kết luận

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về sóng dừng

	II. Sóng dừng:

1. Sóng dừng:

a)Thí nghiệm: 

b) Định nghĩa: Sóng dừng là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng .

2) Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định 

a) Khoảng cách giữa 2 nút ( hoặc 2 bụng liên tiếp ) bằng 
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b) Điều kiện để có sóng dừng :
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         k = 1,2,3, . . . .      k  : số bụng            Số nút = k+1

3) Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định , một đầu tự do:
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          k = 0,1,2 ,3 . . . . .     k  : số bụng ( nguyên , không kể 
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	Tiến hành thí nghiệm về sóng trên sợi dây 

H? Đặc điểm của sóng dừng? → Khái niệm sóng dừng?

Tiếp tục thí nghiệm và hướng dẫn học sinh phát hiện sự tạo thành sóng dừng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hướng dẫn học sinh tìm ra các điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và một đầu cố định, một đầu tự do.
	Quan sát thí nghiệm suy ra các đặc điểm của sóng dừng.

Quan sát thí nghiệm suy ra sự phụ thuộc của sóng dừng vào tần số, chiều dài sợi dây.

Tìm ra các công thức về mối liên hệ giữa bước sóng chiều sợi dây.

	Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

	Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh giải bài tập 7,8 ở lớp và bài tập 9,10 ở nhà.

Yêu cầu học sinh học bài và chuẩn bị bài mới
	Ghi nhớ lại các kiến thức đã học.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Học bài và chuẩn bị bài mới.


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:16
BÀI TẬP SÓNG CƠ
I. Mục tiêu:
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về phương trình sóng và giao thoa sóng  thông qua giải các bài tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  
2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Củng cố lại các kiến thức liên quan đến các dạng bài tập
	Ghi nhớ lại kiến thức

	Hoạt động 2: Giải bài tập về phương trình sóng

	Bài 8 (tr41)

 5 gợn liên tiếp 
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λ = 1cm = 1.10-2m          v = 10-2.50= 0,5 m/s

	Yêu cầu học sinh giải bài tập 8 trang 41

Chú ý cho học sinh cách vẽ hình biểu diễn, từ hình vẽ suy ra các đặc điểm.

Ghi nhớ cho học sinh các công thức liên hệ giữa λ, v, f, T
	Giải bài tập theo yê cầu của giáo viên.

Vẽ hình biểu diễn theo hướng dẫn.

Các học sinh khác nhận xét bài làm.

Ghi nhớ lại các công thức.

	Hoạt động 3: Giải bài tập về giao thoa sóng

	Bài 7 (tr45)

Gọi M là diểm cực đại thứ k và N là điểm cực  đại thứ k + 1 ta có
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Do M và N cùng nằm trên S1S2 nên
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Giải hệ 4 phương trình trên ta được 
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Bài 8 (tr45)
Trên S1S2 có 12 điểm đứng yên tức là có 11 khoảng 
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	Yêu cầu học sinh giải bài tập 7,8 tr45 SGK.

Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách tìm khoảng cách giữa hai cực đại, cực tiểu liên tiếp trên đường nối tâm của hai sóng.


	Học sinh giải bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
Các học sinh dưới lớp theo dõi, sửa chữa các sai sót.

Củng cố lại các kiến thức

	Hoạt động 4: Giải các bài tập về sóng dừng

	Bài 9 (tr49)

a. Trên dây đàn có một bụng → có nửa bước sóng. Vậy bước sóng trên sợi dây là λ = 2.0,6 =1,2m

b. Trên sợi dây có 3 bụng, ta có 
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Bài 10 (tr49):
 Giữa 4 nút có 3 bụng sóng vậy: 
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Tần số dao động: 
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	Yêu cầu học sinh giải bài tập 9,10 tr49 trên bảng.

Yêu cầu học sinh vẽ hình biểu diễn điều kiện bài toán, từ hình vẽ suy ra cách giải bài toán.
	Giải bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Vẽ hình biểu diễn giả thiết của bài toán.

Các học sinh dưới lớp theo dõi, sửa chữa, đánh giá.

	Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò

	Củng cố lại các bài tập đã giải.

Về nhà xem lại các bài tập đã giải và chuẩn bị bài mới
	Học bài và chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên.


IV. Rút kinh nghiệm:
Chủ đề: SÓNG ÂM, NGUỒN NHẠC ÂM
I. Kiến thức cần đạt
- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.

II. Kĩ năng cần đạt:
- Ghi nhận mối liên hề giữa đặc trưng vật lý và đặc trung sinh lý của âm.
- Giải được các bài toán đơn giản về cường độ âm và mức cường độ âm.

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.
 Tiết PP:17
Bài 10. ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM

I. Mục tiêu:
- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.
- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  

2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Sóng dừng tạo thành do nguyên nhân gì?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Âm. Nguồn âm

	I. Âm. Nguồn âm
1. Âm là gì?  -Âm là những sóng âm truyền trong các môi trường rắn ,lỏng ,khí , khi đến tai gây cảm giác âm.

- Sóng âm là những sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí .

- Tần số  của sóng âm cũng là tần số âm.

2. Nguồn âm : 

- Là các vật dao động phát ra âm
- f của âm phát ra = f  dao động của nguồn âm.
3. Âm nghe được , hạ âm, siêu âm:

-Âm nghe được (âm thanh) là những âm có tác dụng gây ra cảm giác âm: 16Hz ≤ f ≤ 20.000Hz

-Hạ âm :    có f  < 16Hz 

-Siêu âm : có f > 20.000Hz 

4. Sự truyền âm 

a. Môi trường truyền âm :

-Âm truyền được qua các môi trường rắn, lỏng ,khí 

-Âm không truyền được trong chân không .

b Tốc độ âm : -Tốc độ âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và khối lượng riêng, nhiệt độ của mội trường .

- Vrắn  > Vlỏng > Vkhí 

	- Yêu cầu hs tự đưa ra định nghĩa âm (SGK)

- Mở rộng định nghĩa sóng âm.

- Gợi ý, hướng dẫn và giới thiệu cho hs nắm tần số âm là tần số sóng âm.

- Dùng âm thoa , đàn ghi ta làm nguồn âm để làm TN cho HS xem

-Yêu cầu hs trả lời C1 ?

-Nêu định nghĩa nguồn âm ?

- Cho hs đọc SGK trả lời các câu hỏi: Âm nghe được ? hạ âm ? siêu âm ?

- Chốt lại vấn đề sau khi học sinh trả lời

-Âm truyền được trong các môi trường nào ?

- Tốc độ âm phụ thuộc vào cái gì ?

-Môi trường nào truyền âm tốt nhất ?

(Xem bảng 10-1SGK )

-Trả lời C3?
	- Đoc SGK và trả lời câu hỏi của GV

- Định nghĩa sóng âm (SGK)

- Tiếp thu

- Quan sát TN của GV

- Trả lời C1:

- Đọc SGK trả lời các câu hỏi của GV.
- Ghi nhận xét và kết luận của GV

 Âm truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí

-Môi trường rắn truyền âm tốt nhất .

Trả lời C3:



	Hoạt động 3: Những đặc trưng vật lý của âm 

	II- Những đặc trưng vật lý của âm
-Nhạc âm : âm có f xác định 

-Tạp âm :  không có f xác định 

1. Tần số : Là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của âm.

2. Cường độ âm và mức cường độ âm :

a. Cường độ âm ( I ) : Tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó ,vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

-Đơn vị I ( W/m2 )

b Mức cường độ âm ( L ):                  
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I0 = 10-12 W/m2 cường độ âm chuẩn có f = 1000 Hz 
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3. Âm cơ bản và họa âm:

-Khi nhạc cụ phát một âm có tần số f0 (âm cơ bản) thì cũng đồng thời phát ra các âm có tần số 2 f0; 3f0; 4 f0 . . . . Các họa âm ( có cường độ khác nhau )

-Tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm.

-Tổng hợp đồ thị dao động của các họa âm gọi là đồ thị dao động của nhạc âm đó.

- Vậy  đặc trưng vật lí thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm đó.

	- Giới thiệu điều kiện để chọn nhạc âm để xét các đặc điểm

- Nhắc lại đặc điểm thứ nhất là tần số âm.

- Hướng dẫn hs đọc SGK và đi đến định nghĩa cường độ âm.

- Xem bảng 10-3 SGK ?

  -1dB = 
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- Yêu cầu hs viết lại biểu thức tính múc cường độ âm bằng dB

- Đưa một số đồ thị về âm cùng tần số do nhiều nhạc cụ phát ra

- Gợi ý cho hs nắm được đâu là âm cơ bản đâu là họa âm.

- Cho hs đọc SGK để tìm đăc trưng thứ 3 của âm

- Chốt lại vấn đề khi hs phát biểu
Tích hợp: Giới thiệu các ứng dụng của các đặc trưng vật lý trong việc cảnh báo động đất, sóng thần
	- Tiếp thu

- Tiếp thu

- Định nghĩa cường độ âm (SGK)

- Xem bảng 10-3 SGK 

Từ đó nêu định nghĩa mức cường độ âm .

- Viết lại biểu thức
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- Đọc SGK và phát biểu về đăc trưng vật lý thứ 3 của âm.
Ghi nhận cách dự báo động đất sóng thần của các trạm đo địa chấn

	Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

	Củng cố lại các kiến thức đã học 
Yêu cầu học sinh làm bài tập 6,7,8 ở lớp và bài tập 9,10 ở nhà.
Học bài và chuẩn bị bài mới
	Ghi nhớ lại các kiến thức.
Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

Học bài và chuẩn bị bài mới


IV. Rút kinh nghiệm:
Tiết PP:18
Bài 11. ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM

I. Mục tiêu:
- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.
- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.
- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  

2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Các đặc trưng vật lý của âm?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 2: Độ cao 

	I. Độ cao:

- Là đặc tính sinh lí của âm gắn liền với tần số.

- f  càng lớn nghe càng cao và ngược lại f càng nhỏ nghe càng trầm.

	Cảm giác mà âm gây cho cơ quan thính giác không chỉ phụ thuộc các đặc trưng vật lí mà còn phụ thuộc sinh lí tai người. Tai phân biệt các âm khác nhau nhờ ba đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to, âm sắc.

- Gợi ý cho hs nắm được khái niệm về độ cao.

- Độ cao của âm gắn liền với đặc trưng vật lí nào?
	- Tiếp thu

- Chú ý lắng nghe gợi ý của GV

- Đọc SGK trả lời: Độ cao của âm gắn liền với tần số âm

	Hoạt động 3: Độ to 

	II. Độ to:

-Là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

-Độ to của âm không trùng với cường độ âm.

-Độ to của âm không những phụ thuộc cường độ âm mà còn phụ  thuộc tần số âm.

	Độ to của âm không tăng theo I mà tăng theo L

- Gơi ý cho hs tìm hiểu độ to của âm phụ thuộc những yếu tố nào?

- Kết luận và nhận xét
	- Tiếp thu

- Độ to của âm không những phụ thuộc cường độ âm mà còn phụ  thuộc tần số âm

- Ghi kết luận của GV

	Hoạt động 4: Âm sắc

	III. Âm sắc:

-Là một đặc tính sinh lí của âm ,giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra .
Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.

	- Nếu cho nhiều nhạc cụ cùng phát ra âm thanh có tần số f ta dễ dàng nhận ra âm do nhạc cụ nào phát ra đó là nhờ đăc trưng thứ 3 là âm sắc

-Tại sao âm do âm thoa , sáo kèn săcxô . . . cùng phát ra nốt La nhưng ta vẫn phân biệt được chúng?

- Vậy âm sắc là gì?

-Nếu ghi đồ thị dao động của 3 âm ta sẽ được 3 đồ thị dao động khác nhau ,nhưng có cùng chu kỳ. 

( Xem Hình 10-3 SGK) → Nhận xét, kết luận
Tích hợp : Hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng sóng siêu âm trong việc xác định tàu ngầm, các vật trôi dạt, các đàn cá; Xác định độ sâu đáy biển ứng dụng trong việc lập bản đồ.
	- Tiếp thu

- Vì có âm sắc khác nhau .

- Là một đặc tính sinh lí của âm ,giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra

- Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm
Tìm hiểu việc ứng dụng sóng siêu âm trong việc dò tìm các vật thể dưới biển và xác định độ sâu của đáy biển.

	Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò

	- Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài.

- Yêu cầu học sinh làm các bài tập
	Ghi nhớ lại các kiến thức của bài học.

Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.


IV. Rút kinh nghiệm:

Tiết PP:19
BÀI TẬP SÓNG ÂM
I. Mục tiêu:

- Hệ thống các kiến thức về sóng dừng và giải các bài tập về sóng dừng.

- Hệ thống lại các kiến thức về đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lí của âm.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:  

2. Học sinh:  

III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Các đặc trưng sinh lý của âm?
	Trả lời câu hỏi của giáo viên

	Hoạt động 3: Giải các bài tập về sóng âm và các đặc trưng vật lý của âm

	Bài 8 (tr55):
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 đó là hạ âm nên không nghe được .

Bài 9 (Tr55)  
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Bài 10 (Tr55)
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Bài tập: 
Bài 1.  Mức cường độ âm tại một điểm là  L= 40dB. Hãy tính cường độ âm tại điểm đó ?   

 ( Io = 10-12  ( W/m2 ))
Giải:
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Vậy cường độ âm tại điểm đã cho là : I = 104.Io=10-8 (W/m2 )
Bài 2. Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường độ âm tại A là 60dB thì mức cường độ âm tại B bằng bao nhiêu:

Giải:
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Câu 1. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB. Khoảng cách giữa AB là 30m và khoảng cách giữa BC là:

Giải:
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Vậy khoảng cách giữa BC là 78m


	Yêu cầu học sinh giải bài tập 8,9 tr 55 SGK trên bảng.

Củng cố lại các kiến thức về sóng siêu âm, hạ âm.
Hướng dẫn học sinh giải bài tập 10 tr55 SGK:
Nguyên nhân vì sao có hai tiếng gõ lại cách nhau?
Lập công thức tìm mối liên hệ giữa sự chênh lệch về thời gian của hai tiếng gõ đó? → cách giải bài tập.

Yêu cầu học sinh giải bài tập trên bảng.

Hướng dẫn học sinh giải bài tập vận dụng công thức về cường độ âm và mức cường độ âm.
	Giải bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
Các học sinh khác dưới lớp theo dõi và sửa chữa.

Cùng với giáo viên tìm ra cách giải bài toán.

Giải bài toán theo yêu cầu của giáo viên.

Tiếp thu.

	Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

	Củng cố lại các kiến thức đã học trong chương.
- Sóng cơ và phương trình sóng.

- Hiện tượng giao thoa sóng, công thức xác định vị trí cực đại, cực tiểu.

- Hiện tượng sóng dừng và điều kiện để có sóng dừng.
- Sóng âm và những đặc trưng của âm.

Học bài chuẩn bị kiểm tra một tiêt
	Ghi nhớ lạo các kiến thức ôn tập của giáo viên.
Học bài chuẩn bị kiểm tra 1 tiết


III. Rút kinh nghiệm:
M





M0





P1





x





P





O





(t





(





+





� EMBED Equation.DSMT4 ���





t





0





x





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





T





� EMBED Equation.DSMT4 ���





k





m





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





v = 0





k





F = 0





m





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





k





m





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





O





A





A





x





M





l





α > 0





α < 0





O





+





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





s = lα





C





O





x





y





y1





y2





x1





x2





(1





(2





(





M1





M2





M





A





A1





A2





 S2





 S1





P





B





A





h1.a





B





A





h2.





k� EMBED Equation.DSMT4  ���





k� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���









Trang 28

[image: image172.wmf]P

r

[image: image173.wmf]F

r

[image: image174.wmf]v

r

[image: image175.wmf]T

ur

[image: image176.wmf]P

ur

[image: image177.wmf]n

P

uur

[image: image178.wmf]t

P

ur

[image: image179.wmf]2

l

[image: image180.wmf]2

l

[image: image181.wmf]4

l

[image: image182.wmf]A

[image: image183.wmf]A

-

[image: image184.wmf]2

T

[image: image185.wmf]3

2

T

[image: image186.bmp][image: image187.wmf][image: image188.bmp][image: image189.png]


_1281290605.unknown

_1317983216.unknown

_1317984553.unknown

_1393084513.unknown

_1393085156.unknown

_1666423153.unknown

_1666423504.unknown

_1666423911.unknown

_1508605403.unknown

_1393084934.unknown

_1393085050.unknown

_1393084709.unknown

_1348253185.unknown

_1393084396.unknown

_1393084448.unknown

_1393082583.unknown

_1318095296.unknown

_1318095480.unknown

_1318096742.unknown

_1318095411.unknown

_1317984556.unknown

_1317983803.unknown

_1317984035.unknown

_1317984169.unknown

_1317983881.unknown

_1317983571.unknown

_1317983619.unknown

_1317983409.unknown

_1281294634.unknown

_1281295634.unknown

_1284748144.unknown

_1284748753.unknown

_1284748915.unknown

_1314554052.unknown

_1317983120.unknown

_1317983181.unknown

_1316273400.unknown

_1316890948.unknown

_1314554575.unknown

_1314552288.unknown

_1314553853.unknown

_1284748963.unknown

_1284748819.unknown

_1284748894.unknown

_1284748775.unknown

_1284748553.unknown

_1284748708.unknown

_1284748209.unknown

_1282587025.unknown

_1282587044.unknown

_1282587089.unknown

_1284748143.unknown

_1282585234.unknown

_1282585466.unknown

_1282586871.unknown

_1281295711.unknown

_1281295308.unknown

_1281295592.unknown

_1281294999.unknown

_1281291800.unknown

_1281292165.unknown

_1281292223.unknown

_1281291818.unknown

_1281291848.unknown

_1281291000.unknown

_1281291705.unknown

_1281291740.unknown

_1281291168.unknown

_1281291338.unknown

_1281290858.unknown

_1281290899.unknown

_1281290826.unknown

_1278907804.unknown

_1278907813.unknown

_1280946019.unknown

_1281290159.unknown

_1281290466.unknown

_1281290008.unknown

_1278907815.unknown

_1280945945.unknown

_1278907814.unknown

_1278907808.unknown

_1278907810.unknown

_1278907812.unknown

_1278907809.unknown

_1278907806.unknown

_1278907807.unknown

_1278907805.unknown

_1278907750.unknown

_1278907775.unknown

_1278907784.unknown

_1278907793.unknown

_1278907795.unknown

_1278907799.unknown

_1278907801.unknown

_1278907802.unknown

_1278907800.unknown

_1278907798.unknown

_1278907794.unknown

_1278907786.unknown

_1278907789.unknown

_1278907791.unknown

_1278907792.unknown

_1278907790.unknown

_1278907787.unknown

_1278907785.unknown

_1278907777.unknown

_1278907779.unknown

_1278907781.unknown

_1278907783.unknown

_1278907778.unknown

_1278907776.unknown

_1278907767.unknown

_1278907773.unknown

_1278907774.unknown

_1278907771.unknown

_1278907772.unknown

_1278907768.unknown

_1278907755.unknown

_1278907762.unknown

_1278907764.unknown

_1278907766.unknown

_1278907765.unknown

_1278907763.unknown

_1278907760.unknown

_1278907761.unknown

_1278907758.unknown

_1278907759.unknown

_1278907757.unknown

_1278907753.unknown

_1278907754.unknown

_1278907752.unknown

_1278072545.unknown

_1278077684.unknown

_1278907747.unknown

_1278907748.unknown

_1278144516.unknown

_1278144927.unknown

_1278158100.unknown

_1278907746.unknown

_1278158174.unknown

_1278144948.unknown

_1278144589.unknown

_1278096295.unknown

_1278144394.unknown

_1278078493.unknown

_1278093607.unknown

_1278077202.unknown

_1278077386.unknown

_1278075418.unknown

_1277925371.unknown

_1277925823.unknown

_1277927085.unknown

_1277927153.unknown

_1277926047.unknown

_1277925458.unknown

_1277922838.unknown

_1277924785.unknown

_1277925192.unknown

_1205256747.unknown

_1205256748.unknown

_1205256705.unknown

